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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 03/10/2017  

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin của Trung tâm DBKTTVTW):
1. Tin mưa lớn diện rộng trên đất liền 
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, đêm 02/10, sáng 03/10 ở Bắc Bộ, các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. 

Dự báo: Đêm ngày 3/10 đến hết ngày 4/10 ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm), từ ngày 05/10 mưa ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế giảm dần.
Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm ngày 03/10 và ngày 04/10 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh; từ ngày 05/10 mưa giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 
Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Tình trạng ngập úng có khả năng xảy ra tại các vùng trũng thấp, khu đô thị như: thành phố Thanh Hóa; các huyện Vụ Quang, Hương Khê, Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh); huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Thị xã Ba Đồn, T.p Đồng Hới (Quảng Bình).  

Ở khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của triều cường, mực nước sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Đến ngày 08-09/10, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,7m (trên BĐ1: 0,2m), trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,3m (dưới BĐ2 0,2m), tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ3 và trên BĐ3. Trên sông Sài Gòn do ảnh hưởng của triều cường mực nước tại trạm Phú An có khả năng lên trên mức BĐ3 từ 0,05-0,1m.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2 – 3.
2. Cảnh báo mưa dông ở các vùng biển phía Nam
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 02/10 đến 19h00 ngày 03/10, các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa đến mưa to; lượng mưa phổ biến từ 40-70mm; một số nơi mưa rất to, tại một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Bắc Ninh (Bắc Ninh)
	76 mm
	
	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	138 mm

	Đông Anh (Hà Nội)
	81 mm
	
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	87 mm

	Hưng Yên (Hưng Yên)
	107 mm
	
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	99 mm

	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	88 mm
	
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	78 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	77 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	99 mm

	Đô Lương (Nghệ An)
	   75 mm
	
	Thổ Chu (Kiên Giang)
	75 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 03/10 đến 07h00 ngày 04/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ. Riêng một số trạm tại Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cụ thể như sau: 
	Mộc Châu (Sơn La)
	50 mm
	
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	162 mm

	KM 46 (Sơn La)
	49 mm
	
	Ba Đồn (Quảng Bình)
	50 mm

	KM 22 (Sơn La)
	33 mm
	
	Minh Hóa (Quảng Bình)
	52 mm

	Ba Vì (Hà Nội)
	35 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	42 mm

	Vinh (Nghệ An)
	66 mm
	
	Mai Hóa (Quảng Bình)
	39 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	56 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	54 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	119 mm
	
	Hải Tân (Quảng Trị)
	31 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 30/9 đến 19h00 ngày 03/10, các khu vực trên cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, một số trạm có mưa lớn như:
	Nậm Ty (Hà Giang)
	179 mm
	
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	192 mm

	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	174 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	225 mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	204 mm
	
	Đắk Mil (Đắc Nông)
	173 mm


III. THỦY VĂN


1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc 7h00 ngày 04/10 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,20m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,03m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm, đến 7h00 ngày 05/10 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,0m. Mực nước hạ lưu trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục dao động theo thủy triều, đến 19h00 ngày 04/10, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng lên mức 1,50m.

2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên:
Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên hiện đang ở mức thấp, biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều, mực nước cao nhất ngày 02/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,15m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,73m. 
Dự báo: Mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 07/10 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,45m, tại Châu Đốc 3,05m, tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3. 
IV. HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo ngày 04/10/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương: Trong số 165 hồ cập nhật thông tin, có 34 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung tăng nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 03/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi, tình hồ chứa thủy lợi tính đến ngày 03/10 như sau:

- Hồ chứa lớn: Trong tổng số 702 hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có 110 hồ chứa xung yếu, 04 hồ có cửa van điều tiết đang vận hành xả (Núi Cốc – Thái Nguyên xả 50m3/s; Sông Quao xả 40 m3/s, Lòng Sông - Bình Thuận xả 80 m3/s; Buông Yông - Đắk Lắk xả 10 m3/s). 
- Hồ chứa nhỏ: Trong tổng số 5.946 hồ chứa nhỏ có 241 hồ chứa xung yếu, các hồ có cửa van điều tiết đều không vận hành xả. 

V. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH SỰ CỐ HỒ CHỨA GIA HOÉT I
1. Cập nhật diễn biến sự cố: 
Tính đến 19 giờ ngày 3/10/2017, địa phương đã cơ bản khắc phục xong sự cố hồ chứa Gia Hoét 1, bằng bao tải cát đắp hàn khẩu ở vị trí trước đập tràn; huy động lực lượng dọn dẹp khơi thông dòng chảy phía sau đập tràn. Đường giao thông liên xã đã hết ngập.
2. Công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục sự cố

2.1. Trung ương:

- Đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi tiếp tục nắm tình hình và phối hợp, hỗ trợ địa phương xử lý sự cố hồ chứa.

- Trực ban Văn phòng thường trực BCĐTW về PCTT thường xuyên liên lạc với các cán bộ tại hiện trường và cán bộ huyện Châu Đức để nắm bắt tình hình xử lý sự cố hồ Gia Hoét 1.
2.2. Địa phương: Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan huy động lực lượng, triển khai khắc phục sự cố hồ chứa, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
3. Tình hình thiệt hại:

Hiện chưa có gì thay đổi so với Báo cáo nhanh ngày 02/10/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai. Địa phương đang tiếp tục rà soát thống kê đánh giá thiệt hại.
VI. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Theo Báo cáo nhanh số 221/BC-PCTT ngày 03/10/2017 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận, vào lúc 16 giờ ngày 02/10/2017 tại thôn 7, xã Mê Pu, huyện Đức Linh có mưa, có nơi mưa to, gây lũ quét dẫn đến thiệt hại cụ thể như sau:

- Không có thiệt hại về người;
- Số hộ dân bị cô lập: 21 hộ/45 khẩu, đến chiều ngày 03/10 nước đã rút.

- Cây công nghiệp bị ảnh hưởng (ngã, đỗ): 14 ha;

- Gia cầm bị trôi: 150 con

- Cầu dân sinh bị cuốn trôi 06 cái (6x1,5)m;

- Cột điện hạ thế bị ngã trôi: 02 trụ;

- Cột điện hạ thế gỗ bị đỗ ngã: 61 trụ.

Ước giá trị thiệt hại khoảng: 230 triệu đồng

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo huyện Đức Linh đã cùng các cơ quan chức năng đi kiểm tra, thăm hỏi động viên nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả.
2. Theo Báo cáo nhanh số 149/BC-VPTT ngày 03/10/2017 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên, rạng sáng ngày 03/10, chị Đỗ Thị Thoa sinh năm 1972 bị sét đánh tử vong khi đi làm đồng.
VII. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI
- Tiếp tục theo dõi và đôn đốc địa phương hoàn thành việc xử lý sự cố hồ Gia Hoét, đảm bảo an toàn công trình. Thường xuyên báo cáo kết quả về Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.
- Theo dõi tình hình mưa lũ nhất là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó.
- Kiểm tra, rà soát các hồ chứa, nhất là các hồ xung yếu, hồ đã tích đầy nước, các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý để chủ động triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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